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Đ ộ c   l ậ p   -   T ự   d o   -   H ạ n h   p h ú c 

Lào Cai, ngày        tháng  7  năm 2022

K Ế   H O Ạ C H 

P h ổ   b i ế n   p h á p   l u ậ t   đ ợ t   I I I   n ă m   2 0 2 2 

C ă n  c ứ  K ế  h o ạ c h  s ố  4 6 / K H - S T P  n g à y  1 5 / 7 / 2 0 2 2  c ủ a  S ở  T ư  p h á p  v ề  p h ổ  b i ế n 
p h á p  l u ậ t  đ ợ t  I I I  n ă m  2 0 2 2 ,  Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai xây dựng kế hoạch phổ

biến pháp luật đợt III năm 2022 với các nội dung sau:

I. Mục đích yêu cầu

1. Mục đích

P h ổ  b i ế n  p h á p  l u ậ t  đ ợ t  I I I  n ă m  2 0 2 2  n h ằ m  q u á n  t r i ệ t  k ị p  t h ờ i  t ớ i  cán bộ, công
chức, giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn tỉnh v ề  n ộ i  d u n g  c ơ  b ả n  c ủ a  m ộ t  s ố 
v ă n  b ả n  l u ậ t :  L u ậ t  Đ i ệ n  ả n h ,  L u ậ t  T h i  đ u a ,  k h e n  t h ư ở n g ,  L u ậ t  C ả n h  s á t  c ơ  đ ộ n g  v à 
c á c  N g h ị  q u y ế t  đ ư ợ c  Q u ố c  h ộ i  k h o á  X V  t h ô n g  q u a  t ạ i  k ỳ  h ọ p  t h ứ  b a ;  t u y ê n  t r u y ề n 
n h ắ c  l ạ i  L u ậ t  C ư  t r ú  đ ư ợ c  Q u ố c  h ộ i  k h o á  X I V ,  k ỳ  h ọ p  t h ứ  1 0  t h ô n g  q u a ;  c á c  v ă n 
b ả n  q u y  p h ạ m  p h á p  l u ậ t  k h á c  c ủ a  T r u n g  ư ơ n g  v à  đ ị a  p h ư ơ n g  b a n  h à n h ;  t i ế p  t ụ c 
t r i ể n  k h a i  p h ổ  b i ế n  p h á p  l u ậ t  t h e o  L u ậ t  P h ổ  b i ế n ,  g i á o  d ụ c  p h á p  l u ậ t ;  K ế t  l u ậ n  s ố 
8 0 - K L / T W  n g à y  2 0 / 6 / 2 0 2 0  c ủ a  B a n  C h ấ p  h à n h  T r u n g  ư ơ n g  Đ ả n g  v ề  v i ệ c  t i ế p  t ụ c 
t h ự c  h i ệ n  C h ỉ  t h ị  s ố  3 2 - C T / T W  n g à y  0 9 / 1 2 / 2 0 0 3  c ủ a  B a n  B í  t h ư  v ề  v i ệ c  t ă n g  c ư ờ n g 
s ự  l ã n h  đ ạ o  c ủ a  Đ ả n g  t r o n g  c ô n g  t á c  p h ổ  b i ế n ,  g i á o  d ụ c  p h á p  l u ậ t ,  n â n g  c a o  ý  t h ứ c 
c h ấ p  h à n h  p h á p  l u ậ t  c ủ a  c á n  b ộ ,  n h â n  d â n ;  C h ỉ  t h ị  s ố  1 9 - C T / T U  n g à y  0 2 / 1 2 / 2 0 2 1 
c ủ a  B a n  t h ư ờ n g  v ụ  T ỉ n h  u ỷ  v ề  t i ế p  t ụ c  t ă n g  c ư ờ n g  s ự  l ã n h  đ ạ o  c ủ a  Đ ả n g  đ ố i  v ớ i 
c ô n g  t á c  t u y ê n  t r u y ề n ,  p h ổ  b i ế n ,  g i á o  d ụ c  p h á p  l u ậ t ,  n â n g  c a o  ý  t h ứ c  c h ấ p  h à n h 
p h á p   l u ậ t   c h o   c á n   b ộ ,   N h â n   d â n . 

2. Yêu cầu

Tổ chức sâu, rộng đến cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh phổ

thông bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau (đẩy mạnh ứng dụng công nghệ

thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật, đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch
Covid- 19) để cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh nắm được nội dung
cơ bản của văn bản pháp luật mới được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành,

những chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học
sinh phổ thông. 

III. Đối tượng

Cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và họ c  s i n h  c á c 
t r ư ờ n g   t i ể u   h ọ c ,   t r u n g   h ọ c   c ơ   s ở ,   t r u n g   h ọ c   p h ổ   t h ô n g   trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

IIII. Hình thức triển khai

1 .  T ổ  c h ứ c  H ộ i  n g h ị  t r i ể n  k h a i  p h ổ  b i ế n  p h á p  l u ậ t  đ ợ t  I I I  n ă m  2 0 2 2  ở  c á c 
c ơ   q u a n ,   đ ơ n   v ị   

Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của các văn
bản pháp luật mới tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đẩy mạnh ứng
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dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật phù

hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị. 

2. Các đơn vị gửi toàn bộ Danh mục Luật, Nghị định, Nghị quyết của Chính

phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản mới do Bộ, ngành Trung
ương và địa phương ban hành và các văn bản cần được niêm yết, công bố, công khai
đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đơn vị mình (qua zalo, email, …).

IV. Nội dung triển khai

1 .  T h ự c  h i ệ n  t u y ê n  t r u y ề n ,  p h ô   b i ê  n  ( 0 4  L u ậ t ,  0 4  N g h ị  q u y ế t ) :  L u ậ t  Đ i ệ n 
ả n h ;  L u ậ t  T h i  đ u a ,  k h e n  t h ư ở n g ;  L u ậ t  C ả n h  s á t  c ơ  đ ộ n g  v à  c á c  N g h ị  q u y ế t  đ ư ợ c 
Q u ố c  h ộ i  k h o á  X V  t h ô n g  3  q u a  t ạ i  k ỳ  h ọ p  t h ứ  b a ;  t u y ê n  t r u y ề n  n h ắ c  l ạ i  L u ậ t  C ư  t r ú 
đ ư ợ c   Q u ố c   h ộ i   k h o á   X I V ,   k ỳ   h ọ p   t h ứ   1 0   t h ô n g   q u a   ( C ó   d a n h   m ụ c   k è m   t h e o ) . 

2 .  C á c  N g h ị  đ ị n h ,  N g h ị  q u y ê  t  c ủ a  C h í n h  p h ủ ;  Q u y ê  t  đ ị n h  c ủ a  T h ủ  t ư ớ n g 
C h í n h  p h ủ ;  c á c  v ă n  b ả n  m ớ i  d o  B ộ ,  n g à n h  T r u n g  ư ơ n g  v à  đ ị a  p h ư ơ n g  b a n 
h à n h   ( C ó   d a n h   m ụ c   k è m   t h e o ) . 

3 .  C á c  v ă n  b ả n  c ầ n  đ ư ợ c  n i ê m  y ê  t ,  c ô n g  b ố ,  c ô n g  k h a i  ( 0 7  v ă n  b ả n ) :  T h ự c 
h i ệ n  n i ê m  y ế t  đ ầ y  đ ủ  D a n h  m ụ c  c á c  v ă n  b ả n  q u y  p h ạ m  p h á p  l u ậ t  h ế t  h i ệ u  l ự c  t h i 
h à n h  t h e o  q u y ế t  đ ị n h  c ủ a  c ơ  q u a n  c ó  t h ẩ m  q u y ề n  b a n  h à n h  t ạ i  đ ị a  đ i ể m  d ễ  n h ì n ,  d ễ 
t h ấ y  v à  c ô n g  b ố  c ô n g  k h a i  t r ê n  h ệ  t h ố n g  l o a  t r u y ề n  t h a n h  c ơ  s ở  h o ặ c  c á c  h ì n h  t h ứ c 
k h á c   đ ể   N h â n   d â n   b i ế t ,   t h ự c   h i ệ n   ( C ó   d a n h   m ụ c   k è m   t h e o ) . 

4 .  C á c  v ă n  b ả n  p h á p  l u ậ t  đ a n g  đ ư ợ c  t h ự c  h i ệ n  n h ư n g  c ầ n  đ ư ợ c  t u y ê n 
t r u y ề n ,   p h ô    b i ê  n   " n h ắ c   l ạ i "   h o ặ c   t ậ p   h u ấ n   " c h u y ê n   s â u " 

T ùy tình hình thực tế tại các đơn vị (nhu cầu tìm hiểu pháp luật, sự cần thiết
phải phổ biến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh), các đơn vị lựa chọn các

văn bản pháp luật để phổ biến “nhắc lại”, phổ biến “chuyên sâu” cho cán bộ, giáo

viên, nhân viên và học sinh. Sau đây là gợi ý một số luật, nội dung để phổ biến: 

Luật Phòng, chống ma tuý; Luật phòng, chống mua bán người; Luật trẻ em;
Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Giao thông đường bộ; Luật phòng, chống tác hại của
rượu, bia; … 

T ă n g  c ư ờ n g  p h ổ  b i ế n  c á c  v ă n  b ả n  q u y  p h ạ m  p h á p  l u ậ t  c ó  n ộ i  d u n g  l i ê n  q u a n 
m ậ t  t h i ế t  đ ế n  c h ư ơ n g  t r ì n h  d ạ y  c á c  m ô n  h ọ c :  Đ ạ o  đ ứ c ,  g i á o  d ụ c  c ô n g  d â n  t ớ i  h ọ c 
s i n h . 

V. Tiến độ thực hiện

1 .   Đ ố i   v ớ i   h ì n h   t h ứ c   t ô    c h ứ c   H ộ i   n g h ị   p h ô    b i ê  n   p h á p   l u ậ t 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật cơ quan Sở.
Thời gian dự kiến tuần thứ hai tháng 8/2022.

- Các phòng giáo dục huyện, thành phố, thị xã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp

luật cho cán bộ, công chức, viên chức của phòng mình. Các nhà trường tổ chức Hội
nghị phổ biến pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Thời gian xong
trước 20/8/2022.

2 .   Đ ố i   v ớ i   c á c   h ì n h   t h ứ c   p h ô    b i ê  n   p h á p   l u ậ t   k h á c 

Các đơn vị thường xuyên phổ biến pháp luật trong suốt năm học theo kế hoạch
đã xây dựng.
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VI. Tổ chức thực hiện

1. Sở GD&ĐT

- Xây dựng kế hoạch phổ biến pháp luật đợt III/2022, chỉ đạo các phòng giáo

dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo

theo quy định.

- Trưởng các phòng thuộc Sở phổ biến Kế hoạch, các văn bản nêu tại mục IV
kế hoạch này đến cán bộ, công chức, người lao động phòng mình; chỉ đạo, yêu cầu
cán bộ, công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu,
tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành trong quá trình thực thi công vụ và

tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân. 

2. Phòng GD&ĐT

Xây dựng kế hoạch phổ biến pháp luật đợt III/2022 và chỉ đạo các đơn vị trực
thuộc thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ; chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ

và chấp hành các quy định mới ban hành trong quá trình thực thi công vụ và tham gia
phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân. 

3. Các đơn vị trực thuộc Sở

Xây dựng kế hoạch phổ biến pháp luật đợt III/2022 của đơn vị và thực hiện
đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. 

4. Kinh phí

Các đơn vị chủ động xây dựng d ự  t o á n  kinh phí phục vụ cho công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (mức chi thực hiện theo
quy định tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Lào

Cai về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp
cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên và các văn bản khác có liên quan) và tổ
chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. 

Khuyến khích huy động nguồn xã hội hóa kinh phí tổ chức triển khai các hoạt
động PBGDPL theo một cách thiết thực và đạt hiệu quả cao nhất.

5. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện

Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị trực thuộc
Sở báo cáo kết quả triển khai công tác PBGDPL đợt III theo biểu gửi kèm, gửi về

Thanh tra Sở trước ngày 10/9/2022.

Trên đây là kế hoạch của Sở GD&ĐT, các đơn vị nghiêm túc triển khai thực
hiện./.

  N ơ i   n h ậ n : 
-   V ụ   P h á p   c h ế -   B ộ   G D & Đ T 
-   S ở   T ư   p h á p ; 
-   L ã n h   đ ạ o   S ở ; 
-   C á c   p h ò n g   t h u ộ c   S ở ; 
-   C á c   đ ơ n   v ị   t r ự c   t h u ộ c   S ở ; 
-   P h ò n g   G D & Đ T   h u y ệ n ,   T P ,   T X ; 
-   L ư u   V T ,   T T r . 

KT. GIÁM ĐỐC
P H Ó   G I Á M   Đ Ố C 

Đ ỗ   M i n h   T â m 



D A N H   M Ụ C 
L u ậ t ,   N g h ị   q u y ê  t   c ủ a   Q u ố c   h ộ i ;   N g h ị   đ ị n h   c ủ a   C h í n h   p h ủ ;   Q u y ê  t   đ ị n h   c ủ a   T h ủ   t ư ớ n g   C h í n h   p h ủ ;   c á c   v ă n   b ả n   m ớ i   c ủ a 

B ộ ,   n g à n h   T r u n g   ư ơ n g ,   đ ị a   p h ư ơ n g   v à   c á c   v ă n   b ả n   c ầ n   đ ư ợ c   n i ê m   y ê  t ,   c ô n g   b ố ,   c ô n g   k h a i 

I .   L U Ậ T   Đ Ư Ợ C   Q U Ố C   H Ộ I   K H Ó A   X I V ,   X V   T H Ô N G   Q U A   ( 0 4   L u ậ t ) 

  
S T T 

S ố   k ý   h i ệ u 
N g à y 

t h á n g   n ă m 
b a n   h à n h 

T r í c h   y ế u 

1 0 5 / 2 0 2 2 / Q H 1 5 1 5 / 6 / 2 0 2 2 L u ậ t   Đ i ệ n   ả n h 

2 0 6 / 2 0 2 2 / Q H 1 5 1 5 / 6 / 2 0 2 2 L u ậ t   T h i   đ u a ,   k h e n   t h ư ở n g 

3 0 4 / 2 0 2 2 / Q H 1 5 1 4 / 6 / 2 0 2 2 L u ậ t   C ả n h   s á t   c ơ   đ ộ n g 

4 6 8 / 2 0 2 0 / Q H 1 4 1 3 / 1 1 / 2 0 2 0 L u ậ t   C ư   t r ú 

I I .   N G H Ị   Q U Y Ế T   Đ Ư Ợ C   Q U Ố C   H Ộ I   K H Ó A   X V   T H Ô N G   Q U A   T Ạ I   K Ỳ   H Ọ P   T H Ứ   3   (04 Nghị quyết)

S T T S ố   k ý   h i ệ u 
N g à y   t h á n g 

n ă m   b a n 
h à n h 

T r í c h   y ế u 

1 6 3 / 2 0 2 2 / Q H 1 5 1 6 / 0 6 / 2 0 2 2 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

2 6 1 / 2 0 2 2 / Q H 1 5 1 6 / 0 6 / 2 0 2 2 
Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một
số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng
quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030

3 5 4 / 2 0 2 2 / Q H 1 5 1 6 / 0 6 / 2 0 2 2 Thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân

ngoài trại giam

4 5 0 / 2 0 2 2 / Q H 1 5 1 6 / 0 6 / 2 0 2 2 
C h ư ơ n g   t r ì n h   x â y   d ự n g   l u ậ t ,   p h á p   l ệ n h   n ă m   2 0 2 3 ,   đ i ề u   c h ỉ n h   C h ư ơ n g   t r ì n h   x â y   d ự n g   l u ậ t , 
p h á p   l ệ n h   n ă m   2 0 2 2 
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I I I .   N G H Ị   Đ Ị N H ,   N G H Ị   Q U Y Ế T   C Ủ A   C H Í N H   P H Ủ   ( 2 7   v ă n   b ả n ) 

S T T S ố   k ý   h i ệ u 
N g à y   t h á n g 

n ă m   b a n 
h à n h 

T r í c h   y ế u 

1 4 6 / 2 0 2 2 / N Đ - C P 1 3 / 7 / 2 0 2 2 
S ử a  đ ổ i ,  b ổ  s u n g  m ộ t  s ố  đ i ề u  c ủ a  N g h ị  đ ị n h  s ố  1 3 / 2 0 2 0 / N Đ - C P  n g à y  2 1  t h á n g  0 1  n ă m 
2 0 2 0   c ủ a   C h í n h   p h ủ   h ư ớ n g   d ẫ n   c h i   t i ế t   L u ậ t   C h ă n   n u ô i 

2 2 4 5 / 2 0 2 2 / N Đ - C P 0 7 / 7 / 2 0 2 2 Q u y   đ ị n h   v ề   x ử   p h ạ t   v i   p h ạ m   h à n h   c h í n h   t r o n g   l ĩ n h   v ự c   b ả o   v ệ   m ô i   t r ư ờ n g 

3 4 4 / 2 0 2 2 / N Đ - C P 2 9 / 0 6 / 2 0 2 2 V ề   x â y   d ự n g ,   q u ả n   l ý   v à   s ử   d ụ n g   h ệ   t h ố n g   t h ô n g   t i n   v ề   n h à   ở   v à   t h ị   t r ư ờ n g   b ấ t   đ ộ n g   s ả n 

4 4 3 / 2 0 2 2 / N Đ - C P 2 4 / 0 6 / 2 0 2 2 Q u y   đ ị n h   v i ệ c   q u ả n   l ý ,   s ử   d ụ n g   v à   k h a i   t h á c   t à i   s ả n   k ế t   c ấ u   h ạ   t ầ n g   c ấ p   n ư ớ c   s ạ c h 

5 4 2 / 2 0 2 2 / N Đ - C P 
2 4 / 0 6 / 2 0 2 2 

Q u y  đ ị n h  v ề  v i ệ c  c u n g  c ấ p  t h ô n g  t i n  v à  d ị c h  v ụ  c ô n g  t r ự c  t u y ế n  c ủ a  c ơ  q u a n  n h à  n ư ớ c  t r ê n 
m ô i   2   t r ư ờ n g   m ạ n g   6   

6 4 1 / 2 0 2 2 / N Đ - C P 2 0 / 0 6 / 2 0 2 2 

S ử a  đ ổ i ,  b ổ  s u n g  m ộ t  s ố  đ i ề u  c ủ a  N g h ị  đ ị n h  s ố  1 2 3 / 2 0 2 0 / N Đ - C P  n g à y  1 9  t h á n g  1 0  n ă m 
2 0 2 0  c ủ a  C h í n h  p h ủ  q u y  đ ị n h  v ề  h ó a  đ ơ n ,  c h ứ n g  t ừ  v à  N g h ị  đ ị n h  s ố  1 5 / 2 0 2 2 / N Đ - C P  n g à y 
2 8  t h á n g  0 1  n ă m  2 0 2 2  c ủ a  C h í n h  p h ủ  q u y  đ ị n h  c h í n h  s á c h  m i ễ n ,  g i ả m  t h u ế  t h e o  N g h ị 
q u y ế t  s ố  4 3 / 2 0 2 2 / Q H 1 5  c ủ a  Q u ố c  h ộ i  v ề  c h í n h  s á c h  t à i  k h ó a ,  t i ề n  t ệ  h ỗ  t r ợ  C h ư ơ n g  t r ì n h 
p h ụ c   h ồ i   v à   p h á t   t r i ể n   k i n h   t ế   -   x ã   h ộ i     

7 3 9 / 2 0 2 2 / N Đ - C P 1 8 / 0 6 / 2 0 2 2 B a n   h à n h   Q u y   c h ế   l à m   v i ệ c   c ủ a   C h í n h   p h ủ 

8 3 8 / 2 0 2 2 / N Đ - C P 1 2 / 0 6 / 2 0 2 2 Q u y   đ ị n h   m ứ c   l ư ơ n g   t ố i   t h i ể u   đ ố i   v ớ i   n g ư ờ i   l a o   đ ộ n g   l à m   v i ệ c   t h e o   h ợ p   đ ồ n g   l a o   đ ộ n g 

9 3 7 / 2 0 2 2 / N Đ - C P 0 6 / 0 6 / 2 0 2 2 
S ử a  đ ổ i ,  b ổ  s u n g  m ộ t  s ố  đ i ề u  c ủ a  c á c  N g h ị  đ ị n h  q u y  đ ị n h  x ử  p h ạ t  v i  p h ạ m  h à n h  c h í n h 
t r o n g  l ĩ n h  v ự c  q u ố c  p h ò n g ,  c ơ  y ế u ;  q u ả n  l ý ,  b ả o  v ệ  b i ê n  g i ớ i  q u ố c  g i a ;  t r ê n  c á c  v ù n g  b i ể n , 
đ ả o   v à   t h ề m   l ụ c   đ ị a   c ủ a   n ư ớ c   C ộ n g   h ò a   x ã   h ộ i   c h ủ   n g h ĩ a   V i ệ t   N a m     

1 0 3 6 / 2 0 2 2 / N Đ - C P 3 0 / 5 / 2 0 2 2 

V ề  h ỗ  t r ợ  l ã i  s u ấ t  đ ố i  v ớ i  c á c  k h o ả n  v a y  t ạ i  N g â n  h à n g  C h í n h  s á c h  x ã  h ộ i ,  n g u ồ n  v ố n  c h o 
v a y ,  c ấ p  b ù  l ã i  s u ấ t  v à  p h í  q u ả n  l ý  đ ể  N g â n  h à n g  C h í n h  s á c h  x ã  h ộ i  c h o  v a y  t h e o  N g h ị 
q u y ế t  s ố  4 3 / 2 0 2 2 / Q H 1 5  n g à y  1 1  t h á n g  0 1  n ă m  2 0 2 2  c ủ a  Q u ố c  h ộ i  v ề  c h í n h  s á c h  t à i  k h ó a , 
t i ề n   t ệ   h ỗ   t r ợ   C h ư ơ n g   t r ì n h   p h ụ c   h ồ i   v à   p h á t   t r i ể n   k i n h   t ế   -   x ã   h ộ i 

1 1 3 5 / 2 0 2 2 / N Đ - C P 2 8 / 5 / 2 0 2 2 Q u y   đ ị n h   v ề   q u ả n   l ý   k h u   c ô n g   n g h i ệ p   v à   k h u   k i n h 
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1 2 3 4 / 2 0 2 2 / N Đ - C P 2 8 / 5 / 2 0 2 2 
G i a  h ạ n  t h ờ i  h ạ n  n ộ p  t h u ế  g i á  t r ị  g i a  t ă n g ,  t h u ế  t h u  n h ậ p  d o a n h  n g h i ệ p ,  t h u ế  t h u  n h ậ p  c á 
n h â n   v à   t i ề n   t h u ê   đ ấ t   t r o n g   n ă m   2 0 2 2 

1 3 3 3 / 2 0 2 2 / N Đ - C P 2 7 / 5 / 2 0 2 2 Q u y   đ ị n h   c h i   t i ế t   m ộ t   s ố   đ i ề u   c ủ a   P h á p   l ệ n h   Q u ả n   l ý   t h ị   t r ư ờ n g 

1 4 3 2 / 2 0 2 2 / N Đ - C P 2 1 / 5 / 2 0 2 2 G i a   h ạ n   t h ờ i   h ạ n   n ộ p   t h u ế   t i ê u   t h ụ   đ ặ c   b i ệ t   đ ố i   v ớ i   ô   t ô   s ả n   x u ấ t   h o ặ c   l ắ p   r á p   t r o n g   n ư ớ c 

1 5 3 1 / 2 0 2 2 / N Đ - C P 2 0 / 5 / 2 0 2 2 
V ề  h ỗ  t r ợ  l ã i  s u ấ t  t ừ  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  đ ố i  v ớ i  k h o ả n  v a y  c ủ a  d o a n h  n g h i ệ p ,  h ợ p  t á c  x ã , 
h ộ   k i n h   d o a n h   

1 6 3 0 / 2 0 2 2 / N Đ - C P 1 9 / 5 / 2 0 2 2 Q u y   đ ị n h   m ô   h ì n h   q u ả n   l ý   k h u   d u   l ị c h   q u ố c   g i a 

1 7 8 0 / N Q - C P 2 8 / 6 / 2 0 2 2 
V ề  v i ệ c  p h â n  b ổ ,  c ắ t  g i ả m ,  đ i ề u  c h ỉ n h  k ế  h o ạ c h  đ ầ u  t ư  c ô n g  n ă m  2 0 2 2  g i ữ a  c á c  b ộ ,  c ơ 
q u a n   t r u n g   ư ơ n g   v à   đ ị a   p h ư ơ n g     

1 8 7 7 / N Q - C P 0 8 / 6 / 2 0 2 2 N g h ị   q u y ế t   p h i ê n   h ọ p   C h í n h   p h ủ   t h ư ờ n g   k ỳ   t h á n g   5   n ă m   2 0 2 2 

1 9 6 8 / N Q - C P 1 2 / 5 / 2 0 2 2 
V ề  t i ế p  t ụ c  đ ổ i  m ớ i ,  n â n g  c a o  h i ệ u  q u ả  h o ạ t  đ ộ n g  v à  h u y  đ ộ n g  n g u ồ n  l ự c  c ủ a  d o a n h 
n g h i ệ p  n h à  n ư ớ c ,  t r ọ n g  t â m  l à  t ậ p  đ o à n  k i n h  t ế ,  t ổ n g  c ô n g  t y  t r o n g  p h á t  t r i ể n  k i n h  t ế  -  x ã 
h ộ i     

2 0 6 4 / N Q - C P 0 6 / 5 / 2 0 2 2 

V ề  t h ự c  h i ệ n  c h í n h  s á c h ,  p h á p  l u ậ t  v ề  c ô n g  t á c  q u y  h o ạ c h  k ể  t ừ  k h i  L u ậ t  Q u y  h o ạ c h  c ó 
h i ệ u  l ự c  t h i  h à n h  v à  m ộ t  s ố  g i ả i  p h á p  v à  m ộ t  s ố  g i ả i  p h á p  n h ằ m  n â n g  c a o  c h ấ t  l ư ợ n g  v à 
đ ẩ y  n h a n h  t i ế n  đ ộ  l ậ p  q u y  h o ạ c h  t h ờ i  k ỳ  2 0 2 1  -  2 0 3 0 ;  v ề  v i ệ c  h o à n  t h i ệ n  t h ủ  t ụ c ,  h ồ  s ơ 
t r ì n h   m ộ t   s ố   d ự   á n   l u ậ t 

2 1 6 3 / N Q - C P 0 3 / 5 / 2 0 2 2 N g h ị   q u y ế t   p h i ê n   h ọ p   C h í n h   p h ủ   t h ư ờ n g   k ỳ   t h á n g   4   n ă m   2 0 2 2 

2 2 5 7 / N Q - C P 2 1 / 4 / 2 0 2 2 V ề   c á c   n h i ệ m   v ụ ,   g i ả i   p h á p   h o à n   t h i ệ n   t h ể   c h ế   l i ê n   k ế t   v ù n g   k i n h   t ế   -   x ã   h ộ i 

2 3 5 5 / N Q - C P 1 4 / 4 / 2 0 2 2 V ề   v ắ c   x i n   p h ò n g   C O V I D - 1 9   c h o   t r ẻ   e m   t ừ   5   đ ế n   d ư ớ i   1 2   t u ổ i 

2 4 5 4 / N Q - C P 1 2 / 4 / 2 0 2 2 
B a n  h à n h  C h ư ơ n g  t r ì n h  h à n h  đ ộ n g  c ủ a  C h í n h  p h ủ  t h ự c  h i ệ n  N g h ị  q u y ế t  c ủ a  Q u ố c  h ộ i  v ề 
K ế   h o ạ c h   c ơ   c ấ u   l ạ i   n ề n   k i n h   t ế   g i a i   đ o ạ n   2 0 2 1   -   2 0 2 5 

2 5 5 0 / N Q - C P 0 8 / 4 / 2 0 2 2 P h i ê n   h ọ p   C h í n h   p h ủ   t h ư ờ n g   k ỳ   t h á n g   3   n ă m   2 0 2 2 

2 6 4 8 / N Q - C P 0 5 / 4 / 2 0 2 2 V ề  t ă n g  c ư ờ n g  b ả o  đ ả m  t r ậ t  t ự ,  a n  t o à n  g i a o  t h ô n g  v à  c h ố n g  ù n  t ắ c  g i a o  t h ô n g  g i a i  đ o ạ n 
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2 0 2 2   -   2 0 2 5 

2 7 4 3 / N Q - C P 2 2 / 3 / 2 0 2 2 
V ề  v i ệ c  k h ô n g  t i ế p  t ụ c  x â y  d ự n g  0 2  c h ư ơ n g  t r ì n h  h ỗ  t r ợ  d o a n h  n g h i ệ p  n h ỏ  v à  v ừ a  g i a i 
đ o ạ n   2 0 2 1   -   2 0 2 5 

I V .   Q U Y Ế T   Đ Ị N H ,   C H Ỉ   T H Ị   C Ủ A   T H Ủ   T Ư Ớ N G   C H Í N H   P H Ủ   ( 0 3   v ă n   b ả n ) 

S T T S ố   k ý   h i ệ u 
N g à y   t h á n g 

n ă m   b a n 
h à n h 

T r í c h   y ế u 

1 1 3 / 2 0 2 2 / Q Đ - T T g 0 9 / 5 / 2 0 2 2 V ề   t h ự c   h i ệ n   c h í n h   s á c h   h ỗ   t r ợ   b ả o   h i ể m   n ô n g   n g h i ệ p 

2 1 2 / 2 0 2 2 / Q Đ - T T g 0 9 / 5 / 2 0 2 2 
Q u y  đ ị n h  v ề  t r ì n h  t ự ,  t h ủ  t ụ c  v à  t h ẩ m  q u y ề n  c ấ p  T h ư  p h ả n  đ ố i ,  k h ô n g  p h ả n  đ ố i  h o ạ t  đ ộ n g 
k h u   v ự c   t ư   n h â n   t ạ i   V i ệ t   N a m   c ủ a   c á c   t ổ   c h ứ c   t à i   c h í n h   q u ố c   t ế 

3 4 9 7 / Q Đ - T T g 2 1 / 4 / 2 0 2 2 
B a n  h à n h  K ế  h o ạ c h  t h ự c  h i ệ n  C h ỉ  t h ị  s ố  1 0 - C T / T W  n g à y  2 5  t h á n g  9  n ă m  2 0 2 1  c ủ a  B a n 
B í  t h ư  T r u n g  ư ơ n g  Đ ả n g  v ề  t ă n g  c ư ờ n g  s ự  l ã n h  đ ạ o  c ủ a  Đ ả n g  đ ố i  v ớ i  c ô n g  t á c  k h í  t ư ợ n g 
t h ủ y   v ă n   đ á p   ứ n g   y ê u   c ầ u   x â y   d ự n g   v à   b ả o   v ệ   T ổ   q u ố c 

V .   V Ă N   B Ả N   M Ớ I   C Ủ A   B Ộ ,   N G À N H   T R U N G   Ư Ơ N G   ( 2 7   v ă n   b ả n ) 

S T T S ố   k ý   h i ệ u 
N g à y   t h á n g 

n ă m   b a n 
h à n h 

T r í c h   y ế u 

1 0 8 / 2 0 2 2 / T T - B T N M T 0 5 / 7 / 2 0 2 2 Q u y   đ ị n h   v ề   l o ạ i   b ả n   t i n   v à   t h ờ i   h ạ n   d ự   b á o ,   c ả n h   b á o   k h í   t ư ợ n g   t h ủ y   v ă n 

2 0 9 / 2 0 2 2 / T T - B T T T T 3 0 / 6 / 2 0 2 2 H ư ớ n g  d ẫ n  t h ự c  h i ệ n  h ỗ  t r ợ  m á y  t í n h  b ả n g  v à  d ị c h  v ụ  v i ễ n  t h ô n g  c ô n g  í c h  đ ể  s ử  d ụ n g 
m á y   t í n h   b ả n g   t h u ộ c   C h ư ơ n g   t r ì n h   c u n g   c ấ p   d ị c h   v ụ   v i ễ n   t h ô n g   c ô n g   í c h   đ ế n   n ă m   2 0 2 5 

3 0 6 / 2 0 2 2 / T T - B N V 2 8 / 6 / 2 0 2 2 

S ử a   đ ổ i ,   b ổ   s u n g   m ộ t   s ố   đ i ề u   c ủ a   T h ô n g   t ư   s ố   0 2 / 2 0 2 1 / T T - B N V   n g à y   1 1   t h á n g   6   n ă m   
2 0 2 1   c ủ a   B ộ   t r ư ờ n g   B ộ   N ộ i   v ụ   q u y   đ ị n h   m ã   s ố ,   t i ê u   c h u ầ n   c h u y ê n   m ô n ,   n g h i ệ p   v ụ   v à   
x ế p   l ư ơ n g   đ ô i   v ớ i   c á c   n g ạ c h   c ô n g   c h ứ c   c h u y ê n   n g à n h   h à n h   c h í n h   v à   c ô n g   c h ứ c   c h u y ê n 
n g à n h   v ă n   t h ư 
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4 1 1 / 2 0 2 2 / T T - B C T 2 7 / 6 / 2 0 2 2 

Q u y  đ ị n h  v ề  v i ệ c  p h â n  g i a o  h ạ n  n g ạ c h  t h u ế  q u a n  n h ậ p  k h ẩ u  đ ố i  v ớ i  m ặ t  h à n g  đ ư ờ n g 
t h e o  p h ư ơ n g  t h ứ c  đ ấ u  g i á  1 0 / 2 0 2 2 / T T - B G T V T  2 3 / 6 / 2 0 2 2  S ử a  đ ổ i ,  b ổ  s u n g  m ộ t  s ố 
đ i ề u  c ủ a  T h ô n g  t ư  s ố  2 9 / 2 0 1 8 / T T - B G T V T  n g à y  1 4  t h á n g  5  n ă m  2 0 1 8  c ủ a  B ộ  t r ư ở n g 
B ộ  G i a o  t h ô n g  v ậ n  t ả i  q u y  đ ị n h  v ề  v i ệ c  k i ể m  t r a  c h ấ t  l ư ợ n g ,  a n  t o à n  k ỹ  t h u ậ t  v à  b ả o  v ệ 
m ô i   t r ư ờ n g   p h ư ơ n g   t i ệ n   g i a o   t h ô n g 

5 0 9 / 2 0 2 2 / T T - B G T V T 2 2 / 6 / 2 0 2 2 
H ư ớ n g  d ẫ n  m ộ t  s ố  n ộ i  d u n g  v ề  p h ư ơ n g  p h á p ,  t i ê u  c h u ẩ n  đ á n h  g i á  h ồ  s ơ  d ự  t h ầ u  l ự a 
c h ọ n  n h à  đ ầ u  t ư  t h e o  p h ư ơ n g  t h ứ c  đ ố i  t á c  c ô n g  t ư  v à  m ẫ u  l o ạ i  h ợ p  đ ồ n g  x â y  d ự n g  - 
k i n h   d o a n h   -   c h u y ể n   g i a o   t h u ộ c   n g à n h   g i a o   t h ô n g   v ậ n   t ả i     

6 3 6 / 2 0 2 2 / T T - B T C 1 6 / 6 / 2 0 2 2 

S ừ a  đ ổ i ,  b ổ  s u n g  m ộ t  s ố  đ i ề u  c ủ a  T h ô n g  t ư  s ố  1 9 9 / 2 0 1 6 / T T - B T C  n g à y  0 8  t h á n g  1 1 
n ă m  2 0 1 6  c ủ a  B ộ  t r ư ở n g  B ộ  T à i  c h í n h  q u y  đ ị n h  m ứ c  t h u ,  c h ế  đ ộ  t h u ,  n ộ p ,  q u ả n  l ý  l ệ 
p h í  c ấ p  g i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  b ả o  đ ả m  c h ấ t  l ư ợ n g ,  a n  t o à n  k ỹ  t h u ậ t  đ ố i  v ớ i  m á y ,  t h i ế t  b ị , 
p h ư ơ n g   t i ệ n   g i a o   t h ô n g   v ậ n   t ả i   c ó   y ê u   c ầ u   n g h i ê m   n g ặ t   v ề   a n   t o à n       

7 3 5 / 2 0 2 2 / T T - B T C 1 6 / 6 / 2 0 2 2 Q u y  đ ị n h  c h ế  đ ộ  q u ả n  l ý ,  t í n h  h a o  m ò n  t à i  s ả n  k ế t  c ấ u  h ạ  t ầ n g  g i a o  t h ô n g  đ ư ờ n g  b ộ  l à 
t à i   s ả n   c ố   đ ị n h 

8 0 4 / 2 0 2 2 / T T - N H N N 1 6 / 6 / 2 0 2 2 Q u y  đ ị n h  v ề  v i ệ c  á p  d ụ n g  l ã i  s u ấ t  r ú t  t r ư ớ c  h ạ n  t i ề n  g ử i  t ạ i  t ổ  c h ứ c  t í n  d ụ n g ,  c h i  n h á n h 
n g â n   h à n g   n ư ớ c   n g o à i     

9 0 3 / 2 0 2 2 / T T B N N P T N T 1 6 / 6 / 2 0 2 2 
S ử a  đ ổ i ,  b ổ  s u n g  m ộ t  s ố  đ i ề u  c ủ a  T h ô n g  t ư  s ố  0 5 / 2 0 1 8 / T T - B N N P T N T  n g à y  1 5  t h á n g  5 
n ă m  2 0 1 8  c ủ a  B ộ  t r ư ở n g  B ộ  N ô n g  n g h i ệ p  v à  P h á t  t r i ể n  n ô n g  t h ô n  q u y  đ ị n h  c h i  t i ế t  m ộ t 
s ố   đ i ề u   c ủ a   L u ậ t   T h ủ y   l ợ i     

1 0 3 3 / 2 0 2 2 / T T - B T C 0 9 / 6 / 2 0 2 2 
S ử a  đ ổ i ,  b ổ  s u n g  m ộ t  s ố  đ i ề u  c ủ a  T h ô n g  t ư  s ố  2 6 / 2 0 1 9 / T T - B T C  n g à y  1 0  t h á n g  5  n ă m 
2 0 1 9  c ủ a  B ộ  t r ư ở n g  B ộ  T à i  c h í n h  h ư ớ n g  d ẫ n  v i ệ c  l ậ p  d ự  t o á n ,  q u ả n  l ý ,  s ử  d ụ n g  v à 
q u y ế t   t o á n   k i n h   p h í   b ả o   đ ả m   c ô n g   t á c   c ả i   c á c h   h à n h   c h í n h   n h à   n ư ớ c 

1 1 3 2 / 2 0 2 2 / T T - B T C 0 9 / 6 / 2 0 2 2 S ử a  đ ổ i ,  b ổ  s u n g  m ộ t  s ố  đ i ề u  c ủ a  T h ô n g  t ư  s ố  2 3 7 / 2 0 1 6 / T T - B T C  n g à y  1 4  t h á n g  1 1 
n ă m  2 0 1 6  c ủ a  B ộ  t r ư ở n g  B ộ  T à i  c h í n h  q u y  đ ị n h  m ứ c  t h u ,  m i ễ n ,  c h ế  đ ộ  t h u ,  n ộ p ,  q u ả n 



9 

l ý  v à  s ử  d ụ n g  p h í  q u y ề n  h o ạ t  đ ộ n g  v i ễ n  t h ô n g  v à  l ệ  p h í  c ấ p  g i ấ y  p h é p  k i n h  d o a n h  d ị c h 
v ụ   v i ễ n   t h ô n g   v à   g i ấ y   p h é p   n g h i ệ p   v ụ   v i ễ n   t h ô n g 

1 2 1 0 / 2 0 2 2 / T T - B T C 0 1 / 6 / 2 0 2 2 
S ử a  đ ổ i ,  b ổ  s u n g  m ộ t  s ố  T h ô n g  t ư  q u y  đ ị n h  t h ự c  h i ệ n  Q u y  t ắ c  x u ấ t  x ứ  h à n g  h ó a  t r o n g 
H i ệ p   đ ị n h   T h ư ơ n g   m ạ i   h à n g   h ó a   A S E A N 

1 3 1 0 / 2 0 2 2 / T T B L Đ T B X H 3 1 / 5 / 2 0 2 2 
H ư ớ n g  d ẫ n  g i á m  s á t ,  đ á n h  g i á  t h ự c  h i ệ n  C h ư ơ n g  t r ì n h  m ụ c  t i ê u  q u ố c  g i a  g i ả m  n g h è o 
b ề n   v ữ n g   g i a i   đ o ạ n   2 0 2 1   -   2 0 2 5 

1 4 0 8 / 2 0 2 2 / T T - B K H Đ T 3 1 / 5 / 2 0 2 2 
Q u y  đ ị n h  c h i  t i ế t  v i ệ c  c u n g  c ấ p ,  đ ă n g  t ả i  t h ô n g  t i n  v ề  đ ấ u  t h ầ u  v à  l ự a  c h ọ n  n h à  t h ầ u 
t r ê n   H ệ   t h ố n g   m ạ n g   đ ấ u   t h ầ u   q u ố c   g i a 

1 5 0 7 / 2 0 2 2 / T T - B G T V T 3 1 / 5 / 2 0 2 2 
S ử a  đ ổ i ,  b ổ  s u n g  m ộ t  s ố  đ i ề u  c ủ a  T h ô n g  t ư  s ố  2 5 / 2 0 1 8 / T T - B G T V T  n g à y  1 4  t h á n g  5 
n ă m  2 0 1 8  c ủ a  B ộ  t r ư ở n g  B ộ  G i a o  t h ô n g  v ậ n  t ả i  q u y  đ ị n h  v ề  đ ư ờ n g  n g a n g  v à  c ấ p  g i ấ y 
p h é p   x â y   d ự n g   c ô n g   t r ì n h   t h i ế t   y ế u   t r o n g   p h ạ m   v i   đ ấ t   d à n h   c h o   đ ư ờ n g   s ắ t         

1 6 0 6 / 2 0 2 2 / T T - B K H C N 3 1 / 5 / 2 0 2 2 
B a n  h à n h  đ ị n h  m ứ c  k i n h  t ế  -  k ỹ  t h u ậ t  c á c  d ị c h  v ụ  s ự  n g h i ệ p  c ô n g  s ử  d ụ n g  n g â n  s á c h 
n h à   n ư ớ c   t r o n g   l ĩ n h   v ự c   t h ô n g   t i n ,   t h ố n g   k ê ,   t h ư   v i ệ n   k h o a   h ọ c   v à   c ô n g   n g h ệ 

1 7 0 5 / 2 0 2 2 / T T - B K H C N 3 1 / 5 / 2 0 2 2 H ư ớ n g   d ẫ n   s ử   d ụ n g   Q u ỹ   p h á t   t r i ể n   k h o a   h ọ c   v à   c ô n g   n g h ệ   c ủ a   d o a n h   n g h i ệ p 

1 8 0 4 / 2 0 2 2 / T T - B K H C N 3 1 / 5 / 2 0 2 2 
Q u y  đ ị n h  đ ị n h  m ứ c  k i n h  t ế  -  k ỹ  t h u ậ t  d ị c h  v ụ  s ự  n g h i ệ p  c ô n g  s ử  d ụ n g  n g â n  s á c h  n h à 
n ư ớ c  v ề  d u y  t r ì ,  b ả o  q u ả n  v à  s ử  d ụ n g  h ệ  t h ố n g  c h u ẩ n  đ o  l ư ờ n g  q u ố c  g i a ;  x â y  d ự n g  q u y 
t r ì n h   k i ể m   đ ị n h ,   h i ệ u   c h u ẩ n ,   t h ử   n g h i ệ m   p h ư ơ n g   t i ệ n   đ o ,   c h u ẩ n   đ o   l ư ờ n g     

1 9 0 6 / 2 0 2 2 / T T - B G T V T 2 7 / 5 / 2 0 2 2 
S ử a  đ ổ i ,  b ổ  s u n g  m ộ t  s ố  đ i ề u  c ủ a  T h ô n g  t ư  s ố  3 6 / 2 0 1 5 / T T - B G T V T  n g à y  2 4  t h á n g  7 
n ă m  2 0 1 5  c ủ a  B ộ  t r ư ở n g  B ộ  G i a o  t h ô n g  v ậ n  t ả i  v ề  q u ả n  l ý  g i á  d ị c h  v ụ  v ậ n  c h u y ể n 
h à n g   k h ô n g   n ộ i   đ ị a   v à   g i á   d ị c h   v ụ   c h u y ê n   n g à n h   h à n g   k h ô n g     

2 0 0 1 / 2 0 2 2 / T T - U B D T 2 6 / 5 / 2 0 2 2 
Quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát

triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

2 1 0 9 / 2 0 2 2 / T T B L Đ T B X H 2 5 / 5 / 2 0 2 2 
H ư ớ n g  d ẫ n  m ộ t  s ố  n ộ i  d u n g  t h ự c  h i ệ n  đ a  d ạ n g  h ó a  s i n h  k ế ,  p h á t  t r i ể n  m ô  h ì n h  g i ả m 
n g h è o  v à  h ỗ  t r ợ  n g ư ờ i  l a o  đ ộ n g  đ i  l à m  v i ệ c  ở  n ư ớ c  n g o à i  t h e o  h ợ p  đ ồ n g  t h u ộ c  C h ư ơ n g 
t r ì n h   m ụ c   t i ê u   q u ố c   g i a   g i ả m   n g h è o   b ề n   v ữ n g   g i a i   đ o ạ n   2 0 2 1   -   2 0 2 5 



1 0 

2 2 0 7 / 2 0 2 2 / T T B L Đ T B X H 2 3 / 5 / 2 0 2 2 Q u y  đ ị n h  c ô n g  t á c  t ư  v ấ n  n g h ề  n g h i ệ p ,  v i ệ c  l à m  v à  h ỗ  t r ợ  k h ở i  n g h i ệ p  t r o n g  c á c  c ơ  s ở 
g i á o   d ụ c 

2 3 0 5 / 2 0 2 2 / T T - B N V 2 3 / 5 / 2 0 2 2 
S ử a  đ ổ i ,  b ổ  s u n g  m ộ t  s ố  đ i ề u  c ủ a  T h ô n g  t ư  s ố  0 4 / 2 0 1 2 / T T - B N V  n g à y  3 1  t h á n g  8  n ă m 
2 0 1 2  c ủ a  B ộ  t r ư ở n g  B ộ  N ộ i  v ụ  h ư ớ n g  d ẫ n  v ề  t ổ  c h ứ c  v à  h o ạ t  đ ộ n g  c ủ a  t h ô n ,  t ổ  d â n 
p h ố 

2 4 0 4 / 2 0 2 2 / T T - B N V 2 3 / 5 / 2 0 2 2 
S ử a  đ ổ i ,  b ổ  s u n g  đ i ể m  c  k h o ả n  1  Đ i ề u  1  c ủ a  T h ô n g  t ư  s ố  1 3 / 2 0 1 9 / T T - B N V  n g à y  0 6 
t h á n g  1 1  n ă m  2 0 1 9  c ủ a  B ộ  t r ư ở n g  B ộ  N ộ i  v ụ  h ư ớ n g  d ẫ n  m ộ t  s ố  q u y  đ ị n h  v ề  c á n  b ộ , 
c ô n g   c h ứ c   c ấ p   x ã   v à   n g ư ờ i   h o ạ t   đ ộ n g   k h ô n g   c h u y ê n   t r á c h   ở   c ấ p   x ã ,   ở   t h ô n ,   t ổ   d â n   p h ố 

2 5 0 3 / 2 0 2 2 / T T - N H N N 2 0 / 5 / 2 0 2 2 
H ư ớ n g   d ẫ n   n g â n   h à n g   t h ư ơ n g   m ạ i   t h ự c   h i ệ n   h ỗ   t r ợ   l ã i   s u ấ t   t h e o   N g h ị   đ ị n h   s ố   
3 1 / 2 0 2 2 / N Đ - C P   n g à y   2 0   t h á n g   5   n ă m   2 0 2 2   c ủ a   C h í n h   p h ủ   v ề   h ỗ   t r ợ   l ã i   s u ấ t   t ừ   n g â n   
s á c h   n h à   n ư ớ c   đ ố i   v ớ i   k h o ả n   v a y   c ủ a   d o a n h   n g h i ệ p ,   h ợ p   t á c   x ã ,   h ộ   k i n h   d o a n h   2 6   

2 6 0 6 / 2 0 2 2 / T T - B G D Đ T 1 1 / 5 / 2 0 2 2 
H ư ớ n g  d ẫ n  t r a n g  b ị  k i ế n  t h ứ c ,  k ỹ  n ă n g  v ề  p h ò n g  c h á y ,  c h ữ a  c h á y  v à  c ứ u  n ạ n ,  c ứ u  h ộ 
c h o   h ọ c   s i n h ,   s i n h   v i ê n   t r o n g   c á c   c ơ   s ở   g i á o   d ụ c     

2 7 0 6 / 2 0 2 2 / T T - B K H Đ T 1 0 / 5 / 2 0 2 2 
H ư ớ n g  d ẫ n  m ộ t  s ố  đ i ề u  c ủ a  N g h ị  đ ị n h  s ố  8 0 / 2 0 2 1 / N Đ - C P  n g à y  2 6  t h á n g  8  n ă m  2 0 2 1 
c ủ a  C h í n h  p h ủ  q u y  đ ị n h  c h i  t i ế t  v à  h ư ớ n g  d ẫ n  t h i  h à n h  m ộ t  s ố  đ i ề u  c ủ a  L u ậ t  H ỗ  t r ợ 
d o a n h   n g h i ệ p   n h ỏ   v à   v ừ a 

V I .   C H Ỉ   T H Ị   C Ủ A   T Ỉ N H   U Ỷ   ( 0 1   v ă n   b ả n ) 

S T T S ố   k ý   h i ệ u 
N g à y   t h á n g 

n ă m   b a n 
h à n h 

T r í c h   y ế u 

1 2 8 - C T / T U 0 1 / 7 / 2 0 2 2 V ề   t ă n g   c ư ờ n g   s ự   l ã n h   đ ạ o   c ủ a   Đ ả n g   đ ố i   v ớ i   c ô n g   t á c   d â n   t ộ c   t r o n g   t ì n h   h ì n h   m ớ i 



1 1 

V I I .   N G H Ị   Q U Y Ế T   C Ủ A   H Ộ I   Đ Ồ N G   N H Â N   D Â N   T Ỉ N H   L À O   C A I   K H O Á   X V I ,   K Ỳ   H Ọ P   T H Ứ   T Ư   ( 0 3   v ă n   b ả n ) 

S T T S ố   k ý   h i ệ u 
N g à y   t h á n g 

n ă m   b a n 
h à n h 

T r í c h   y ế u 

1 0 3 / 2 0 2 2 / N Q - H Đ N D 1 9 / 4 / 2 0 2 2 

Q u y  đ ị n h  n g u y ê n  t ắ c ,  t i ê u  c h í ,  đ ị n h  m ứ c  p h â n  b ổ  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  t h ự c  h i ệ n 
C h ư ơ n g  t r ì n h  m ụ c  t i ê u  q u ố c  g i a  p h á t  t r i ể n  k i n h  t ế  -  x ã  h ộ i  v ù n g  đ ồ n g  b à o  d â n  t ộ c  t h i ể u 
s ố  v à  m i ề n  n ú i  g i a i  đ o ạ n  2 0 2 1  -  2 0 3 0 ,  g i a i  đ o ạ n  I :  t ừ  n ă m  2 0 2 1  đ ế n  n ă m  2 0 2 5  t r ê n  đ ị a 
b à n   t ỉ n h   L à o   C a i 

2 0 2 / 2 0 2 2 / N Q - H Đ N D 1 9 / 4 / 2 0 2 2 
Q u y  đ ị n h  g i á  d ị c h  v ụ  x é t  n g h i ệ m  S A R S - C o V - 2  ( c h ư a  b a o  g ồ m  s i n h  p h ẩ m  x é t  n g h i ệ m ) 
k h ô n g  t h u ộ c  p h ạ m  v i  t h a n h  t o á n  c ủ a  Q u ỹ  B ả o  h i ể m  y  t ế  c h o  c á c  c ơ  s ở  y  t ế  c ô n g  l ậ p 
t r ê n   đ ị a   b à n   t ỉ n h   L à o   C a i     

3 0 1 / 2 0 2 2 / N Q - H Đ N D 1 9 / 4 / 2 0 2 2 

B a n  h à n h  q u y  đ ị n h  n g u y ê n  t ắ c ,  t i ê u  c h í ,  đ ị n h  m ứ c  p h â n  b ổ  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c 
t h ự c  h i ệ n  C h ư ơ n g  t r ì n h  m ụ c  t i ê u  q u ố c  g i a  g i ả m  n g h è o  b ề n  v ữ n g  g i a i  đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5 
t r ê n   đ ị a   b à n   t ỉ n h   L à o   C a i   

V I I I .   Q U Y Ế T   Đ Ị N H ,   K Ế   H O Ạ C H   C Ủ A   Ủ Y   B A N   N H Â N   D Â N   T Ỉ N H   L À O   C A I   ( 1 0   v ă n   b ả n ) 

S T T S ố   k ý   h i ệ u 
N g à y   t h á n g 

n ă m   b a n 
h à n h 

T r í c h   y ế u 

1 2 0 / 2 0 2 2 / Q Đ - U B N D 3 1 / 5 / 2 0 2 2 
B a n  h à n h  Q u y  đ ị n h  c ấ p  d ự  b á o  c h á y  r ừ n g  v à  b ả n g  t r a  c ấ p  d ự  b á o  c h á y  r ừ n g  t r ê n  đ ị a 
b à n   t ỉ n h   L à o   C a i 

2 1 9 / 2 0 2 2 / Q Đ - U B N D 1 9 / 5 / 2 0 2 2 
Q u y  đ ị n h  t ỷ  l ệ  p h ầ n  t r ă m  ( % )  đ ể  t í n h  đ ơ n  g i á  t h u ê  đ ấ t  m ộ t  n ă m ;  Đ ơ n  g i á  t h u ê  đ ấ t  đ ể 
x â y  d ự n g  c ô n g  t r ì n h  n g ầ m ;  Đ ơ n  g i á  t h u ê  đ ấ t  đ ố i  v ớ i  p h ầ n  d i ệ n  t í c h  đ ấ t  c ó  m ặ t  n ư ớ c ; 
Đ ơ n   g i á   t h u ê   m ặ t   n ư ớ c   t r ê n   đ ị a   b à n   t ỉ n h   L à o   C a i 

3 1 7 / 2 0 2 2 / Q Đ - U B N D 1 4 / 4 / 2 0 2 2 
B a n  h à n h  Q u y  c h ế  q u ả n  l ý ,  v ậ n  h à n h ,  k h a i  t h á c  H ệ  t h ố n g  t h ô n g  t i n  b á o  c á o  t ỉ n h  L à o 
C a i 



1 2 

4 1 3 / 2 0 2 2 / Q Đ - U B N D 2 2 / 3 / 2 0 2 2 
Q u y  đ ị n h  đ ị n h  m ứ c  k i n h  t ế  k ỹ  t h u ậ t  t r o n g  q u ả n  l ý ,  k h a i  t h á c  c ô n g  t r ì n h  t h ủ y  l ợ i  t r ê n 
đ ị a   b à n   t ỉ n h   L à o   C a i     

5 2 4 1 / K H - U B N D 3 0 / 6 / 2 0 2 2   T ổ n g   k ế t   t h ự c   h i ệ n   L u ậ t   p h ổ   b i ế n ,   g i á o   d ụ c   p h á p   l u ậ t   t r ê n   đ ị a   b à n   t ỉ n h   L à o   C a i 

6 2 1 9 / K H - U B N D 1 3 / 6 / 2 0 2 2 P h ò n g ,   c h ố n g   t á c   h ạ i   c ủ a   r ư ợ u   b i a   t r ê n   đ ị a   b à n   t ỉ n h   L à o   C a i   1 1 

7 2 1 7 / K H - U B N D 
T r i ể n  k h a i  t h ự c  h i ệ n  “ B ộ  t i ê u  c h í  ứ n g  x ử  t r o n g  g i a  đ ì n h ”  t r ê n  đ ị a  b à n  t ỉ n h  L à o  C a i  đ ế n 
n ă m   2 0 2 5     

8 2 0 7 / K H - U B N D 0 1 / 6 / 2 0 2 2 T h ự c   h i ệ n   t h á n g   h à n h   đ ộ n g   p h ò n g ,   c h ố n g   m a   t u ý   n ă m   2 0 2 2 

9 1 9 5   / K H - U B N D 1 8 / 5 / 2 0 2 2 
K ế  h o ạ c h  t r i ể n  k h a i  Đ ề  á n  “ T ổ  c h ứ c  t r u y ề n  t h ô n g  c h í n h  s á c h  c ó  t á c  đ ộ n g  l ớ n  đ ế n  x ã 
h ộ i  t r o n g  q u á  t r ì n h  x â y  d ự n g  v ă n  b ả n  q u y  p h ạ m  p h á p  l u ậ t  g i a i  đ o ạ n  2 0 2 2  -  2 0 2 7 ”  t r ê n 
đ ị a   b à n   t ỉ n h   L à o   C a i   n ă m   2 0 2 2     

1 0 1 8 4 / K H - U B N D 9 / 5 / 2 0 2 2 
T u y ê n  t r u y ề n ,  p h ổ  b i ế n ,  g i á o  d ụ c  p h á p  l u ậ t  l i ê n  q u a n  đ ế n  n g ư ờ i  V i ệ t  N a m  ở  n ư ớ c 
n g o à i   t r ê n   đ ị a   b à n   t ỉ n h 

I X .   C Á C   V Ă N   B Ả N   C Ầ N   Đ Ư Ợ C   N I Ê M   Y Ế T ,   C Ô N G   B Ố ,   C Ô N G   K H A I     ( 0 7   v ă n   b ả n ) 

S T T S ố   k ý   h i ệ u 
N g à y   t h á n g 

n ă m   b a n 
h à n h 

T r í c h   y ế u 

1 0 8 / 2 0 2 2 / T T - B C T 2 0 / 5 / 2 0 2 2 
B ã i  b ỏ  t o à n  b ộ  T h ô n g  t ư  s ố  2 8 / 2 0 1 1 / T T - B C T  n g à y  2 1  t h á n g  7  n ă m  2 0 1 1  c ủ a  B ộ 
t r ư ở n g  B ộ  7  C ô n g  T h ư ơ n g  h ư ớ n g  d ẫ n  q u ả n  l ý  k i n h  d o a n h  x ă n g  d ầ u  t ạ i  k h u  v ự c  b i ê n 
g i ớ i   

2 2 8 / 2 0 2 2 / T T - B T C 1 7 / 5 / 2 0 2 2 

B ã i  b ỏ  T h ô n g  t ư  l i ê n  t ị c h  s ố  1 2 9 / 2 0 1 4 / T T L T - B T C - B N V  n g à y  0 5  t h á n g  9  n ă m  2 0 1 4 
c ủ a  B ộ  T à i  c h í n h ,  B ộ  N ộ i  v ụ  q u y  đ ị n h  v i ệ c  q u ả n  l ý ,  s ử  d ụ n g ,  q u y ế t  t o á n  k i n h  p h í  n g â n 
s á c h  n h à  n ư ớ c  b ả o  đ ả m  t h ự c  h i ệ n  Đ ề  á n  " S ư u  t ầ m  t à i  l i ệ u  l ư u  t r ữ  q u ý ,  h i ế m  c ủ a  V i ệ t 
N a m   v à   v ề   V i ệ t   N a m "     

3 2 7 / 2 0 2 2 / T T - B T C 1 1 / 5 / 2 0 2 2 
B ã i  b ỏ  Q u y ế t  đ ị n h  s ố  5 9 / 2 0 0 7 / Q Đ - B T C  n g à y  1 1  t h á n g  7  n ă m  2 0 0 7  c ủ a  B ộ  t r ư ở n g  B ộ 
T à i   c h í n h   p h ê   d u y ệ t   Đ i ề u   l ệ   t ổ   c h ứ c   v à   h o ạ t   đ ộ n g   c ủ a   Q u ỹ   H ỗ   t r ợ   p h á t   t r i ể n   h ợ p   t á c   x ã   



1 3 

4 2 2 / 2 0 2 2 / Q Đ - U B N D 0 9 / 6 / 2 0 2 2 
B ã i  b ỏ  Q u y ế t  đ ị n h  s ố  3 5 / 2 0 1 6 / Q Đ - U B N D  n g à y  0 8 / 6 / 2 0 1 6  c ủ a  Ủ y  b a n  n h â n  d â n  t ỉ n h 
L à o   C a i   b a n   h à n h   Q u y   c h ế   Q u ả n   l ý   v à   s ử   d ụ n g   Q u ỹ   Đ ề n   ơ n   đ á p   n g h ĩ a   t ỉ n h   L à o   C a i 

5 1 8 / 2 0 2 2 / Q Đ - U B N D 2 5 / 4 / 2 0 2 2 
B ã i  b ỏ  Q u y ế t  đ ị n h  s ố  4 6 / 2 0 1 5 / Q Đ - U B N D  n g à y  0 2  t h á n g  1 0  n ă m  2 0 1 5  c ủ a  U ỷ  b a n 
n h â n  d â n  t ỉ n h  L à o  C a i  b a n  h à n h  q u y  đ ị n h  x é t  t ặ n g  H u y  h i ệ u  “ V ì  s ự  n g h i ệ p  x â y  d ự n g  v à 
p h á t   t r i ể n   t ỉ n h   L à o   C a i ” 

6 1 6 / 2 0 2 2 / Q Đ - U B N D 0 8 / 4 / 2 0 2 2 
B ã i  b ỏ  t o à n  b ộ  Q u y ế t  đ ị n h  s ố  1 3 / 2 0 1 1 / Q Đ - U B N D  n g à y  2 2  t h á n g  4  n ă m  2 0 1 1  c ủ a  Ủ y 
b a n  n h â n  d â n  t ỉ n h  L à o  C a i  v ề  v i ệ c  k i ệ n  t o à n  m ạ n g  l ư ớ i  n h â n  v i ê n  t h ú  y  x ã ,  p h ư ờ n g ,  t h ị 
t r ấ n   v à   t h ú   y   t h ô n   b ả n   t r ê n   đ ị a   b à n   t ỉ n h   L à o   C a i . 

7 1 5 / 2 0 2 2 / Q Đ - U B N D 3 1 / 3 / 2 0 2 2 
B ã i  b ỏ  t o à n  b ộ  Q u y ế t  đ ị n h  s ố  4 5 / 2 0 1 5 / Q Đ - U B N D  n g à y  3 0 / 9 / 2 0 1 5  c ủ a  Ủ y  b a n  n h â n 
d â n  t ỉ n h  L à o  C a i  b a n  h à n h  Q u y  c h ế  đ i ề u  t r ị  n g h i ệ n  v à  q u ả n  l ý  s a u  đ i ề u  t r ị  n g h i ệ n  m a 
t u ý   t r ê n   đ ị a   b à n   t ỉ n h   L à o   C a i 
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